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CÔNG TY…………………… 
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 ĐT/ Fax:…………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 

             Công ty ……………….xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ như 

sau: 

 

STT 

  

ĐVT 

Số 

lượng 

12 

tháng 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Thông số kỹ thuật/ quy cách Mã 

Nơi sản 

suất 
  

1 
Giấy Excel A3 

80gsm  
Ream 400     

Định lượng 80 khổ A3 

297x420mm chất lượng giấy tố, 

độ trắng sáng cao. 

    

2 
Giấy Double A A5 

70gsm (500 tờ) 
Ream 260     

Định lượng 80 khổ A3 

210x297mm chất lượng giấy tố, 

độ trắng sáng cao không ố vàng, 

hài hòa thân thiện với môi trường. 

    

3 
Giấy DoubleA A4 

70gsm  (500 tờ) 
Ream 700     

Định lượng 80 khổ A3 

210x297mm chất lượng giấy tố, 

độ trắng sáng cao không ố vàng, 

hài hòa thân thiện với môi trường. 

    

4 
Bìa thái màu A5 - 

180gsm 
Xấp 40     

100 tờ/ xấp định lượng 180gr 

105x148,5mm chất lượng giấy 

cứng màu không bị lem 

    

5 
Bìa thái màu A4 - 

180gsm  
Xấp 45     

100 tờ/ xấp định lượng 180gr 

210x297mm chất lượng giấy cứng 

màu không bị lem 

    

6 
Giấy bìa thơm A4 

dày (100 tờ/ xấp) 
Xấp 25     

100 tờ/ xấp định lượng 180gr 

210x297mm chất lượng giấy có 

mùi hương thơm, giấy cứng màu 

không bị lem 

    

7 Bìa kiếng A4 1.5 Xấp 25     

định lượng 100 khổ A4 nhựa cứng 

không trầy xước, không bễ gãy 

chất lượng tốt 

    

8 Giấy than Horse Xấp 5     

 100 tờ/ 1 xấp bề mặt than đậm 

dày, cho độ in sắc nét không bị 

nhòa. 

    

9 
Giấy note 5 màu dạ 

quang nhựa 
Xấp 75     

Set 50 tờ ghi chú chống thấm  

nước 
    

10 
Giấy note Pronoti 

3x5 -7.6x12.7cm 
Xấp 27     

 Set 50 tờ giấy cứng có lớp keo 

dán không thấm, giấy đẹp, mềm 

dễ viết. 

    



11 Bìa lá A4 Plus dày Cái 320     
chất liệu nhựa dẻo, chống thấm 

nước 
    

12 
Bìa lỗ A4 100 cái/ 

xấp 500g 
Xấp 40     

100 cái/ xấp có vân chất liệu nhựa 

không dính với nhau dễ dàng tách 

ra cho tài liệu vào. 

    

13 
Bìa nút My Clear F4 

dày  
Cái 650     

chất liệu nhựa dẻ có đóng nút bớp 

vào dễ dàng, chống thấm nước. 
    

14 
Bìa còng 1 mặt si 

Plus 5F 
Cái 2     

cấu tạo lớp giấy cán simli chắc 

chắn có còng sắt bên trong chất 

lượng cao, không rỉ sét. 

    

15 
Bìa còng 1 mặt si 

Plus 7F 
Cái 10     

cấu tạo lớp giấy cán simli chắc 

chắn có còng sắt bên trong chất 

lượng cao, không rỉ sét. 

    

16 
Bìa còng 1 mặt si 

Plus 9F 
Cái 10     

cấu tạo lớp giấy cán simli chắc 

chắn có còng sắt bên trong chất 

lượng cao, không rỉ sét. 

    

17 
Bìa còng cua nhựa 

3.5F A4 
Cái 5     

lớp nhựa cứng không gãy bễ, đẹp 

sang  và chất lượng cao  
    

18 
Bìa còng cua nhựa 

5F A 
Cái 10     

lớp nhựa cứng không gãy bễ, đẹp 

sang  và chất lượng cao  
    

19 Bìa hộp giấy 10F Cái 5     
hộp giấy bế và bìa 3 dày 

35x25x10cm đựng hồ sơ gọn đẹp. 
    

20 Bìa hộp giấy 15F Cái 10     
hộp giấy bế và bìa 3 dây 

35x25x15cm đựng hồ sơ gọn đẹp. 
    

21 Bìa hộp giấy 20F Cái 15     
hộp giấy bế và bìa 3 dây 

35x25x20cm đựng hồ sơ gọn đẹp. 
    

22 

Bìa 3 dây giấy 20F 

Thảo Linh 

(cặp 3 dây 20F) 

Cái 150     
giấy bồi chất lượng có đúng dây 

chắc chắn, kết hợp sang trọng. 
    

23 
Bìa nhựa đục 20 lá 

A4 TL DB01 
Cái 8     

kích thước 30x4x15cm gửi được 

nhiều tờ A4 chất liệu nhựa đục  lỗ, 

màu xanh dương. 

    

24 
Bìa nhựa đục 40 lá 

A4 TL DB02 
Cái 4     

kích thước 30x4x15cm gửi được 

nhiều tờ A4 chất liệu nhựa đục  lỗ, 

màu xanh dương 

    

25 
Bìa phân trang giấy 

12 số 
Xấp 4     

chất liệu nhựa màu dễ dàng phân 

ra từng tép hồ sơ. 
    

26 
Bấm kim số 10 Plus 

có trợ lực 
Cái 25     

trọng lượng sang, thiết kế nhỏ 

gọn, bấm được nhiều, gang học 

chứa kim dễ dàng. 

    

27 Kim bấm số 10 Plus Hộp 210     bằng thép không rỉ 5x20,5mm     

28 
Băng keo 2 mặt 4.7F 

10Y 
Cuộn 22     

chất liệu giấy có keo, chiều rộng 

12mm, chiều dài: 16 m, độ dày 

5m màu trắng  

    

29 
Băng keo trong/đục 

100Y 4.7F 45mic 
Cuộn 60     keo đục 100, dán siêu dính 5F     

30 
Băng keo simili 4.7F 

10 mét 
Cuộn 50     

chất liệu simli có phủ keo dán 

dính dài 40m 4F và 7F 
    



31 Kéo văn phòng nhỏ Cây 9     

độ dài 210mm thiết kế tay cầm 

bằng nhựa lưỡi kéo bằng thép 

không rỉ, độ sắt bén cao thoải mái 

khi dùng  

    

32 Sổ caro 30x40 dày  Cuốn 10     

định lượng 100gr giấy trắng kẽ ca 

rô khổ 30x40, bìa được làm bằng 

giấy cứng bọc nhựa  

    

33 
Mực dấu Shiny đóng 

trên giấy 
Hộp 70     

màu đỏ dung tích 28ml vỏ bên 

ngoài hộp giấy, bên trong là lọ 

nhựa không thấm màu lem, chất 

lượng tốt. 

    

34 
Kẹp giấy tam giác 

C62 
Hộp 110     

kim kẹp tam giác bằng sắt  không 

rỉ , sử dụng kẹp các tờ giấy gọn 

gàng, ngăn nắp trong văn phòng 

    

35 Kẹp Acco sắt SDI Hộp 4     

hộp 100 cái chất liệu sắt dẻo khổ 

50x80mm, tiện lợi dùng để đóng 

giấy thành từng tập hay từng cuốn 

    

36 
Kẹp bướm 15mm 

SLECHO 
Hộp 24     

kích thước 15cm bền chắc không 

bị bung lỏng chất lượng sắt cao 

cấp không bị rỉ sét 12 cái/ 1 hộp. 

    

37 
Kẹp bướm 19mm 

SLECHO 
Hộp 31     

kích thước 19cm bền chắc không 

bị bung lỏng chất lượng sắt cao 

cấp không bị rỉ sét 12 cái/ 1 hộp. 

    

38 
Kẹp bướm 25mm 

SLECHO 
Hộp 25     

kích thước 25cm bền chắc không 

bị bung lỏng chất lượng sắt cao 

cấp không bị rỉ sét 12 cái/ 1 hộp. 

    

39 
Kẹp bướm 32mm 

SLECHO 
Hộp 45     

kích thước 32cm bền chắc không 

bị bung lỏng chất lượng sắt cao 

cấp không bị rỉ sét 12 cái/ 1 hộp. 

    

40 
Kẹp bướm 41mm 

SLECHO 
Hộp 35     

kích thước 41cm bền chắc không 

bị bung lỏng chất lượng sắt cao 

cấp không bị rỉ sét 12 cái/ 1 hộp. 

    

41 
Kẹp bướm 51mm 

SLECHO 
Hộp 45     

kích thước 57cm bền chắc không 

bị bung lỏng chất lượng sắt cao 

cấp không bị rỉ sét 12 cái/ 1 hộp. 

    

42 
Bút dạ quang Nhật- 

Marvy 55 
Cây 10     

thân bút đẹp, đầu bút bằng 

polyellylone, bét viết 5mm dáng 

đẹp tiện lợi. 

    

43 Bút lông bảng WB03 Cây 7     

sản xuất theo công nghệ hiện đại, 

viết tốt, trơn, bề rộng viết  5.5mm 

sử dụng tốt, dễ dàng xóa sau khi 

lau bảng. 

    

44 

Bút lông dầu  Thiên 

Long PM04 

(Bút lông dầu nhỏ) 

Cây 210     

bề rộng nét viết 1m và 0.4 mm 

DM_04 là sản phẩm mới thuộc tập 

đoàn TL sản xuất,thiết kế rất hợp 

lý dễ sử dụng 

    

45 Bút bi TL08 Cây 2000     

đường kính viên bi 08mm thân 

viết bằng nhựa, thiết kế đẹp dễ sử 

dụng. 

    



46 Bút cố định cái 100     

đầu bút 0.7mm dài 900- 1200m 

trọng lượng 217gr kiểu dán chắc 

chắn xoay 360 độ, dây lò xo nhựa 

mềm độ đàn hồi và dộ bền cao, 

màu sắc: xanh 

    

47 Bút xóa kéo Plus lớn Cây 40     

băng xoa Plus với kiểu dáng gọn 

nhẹ, hiện đại tiện dụng, đầu xóa 

dạng phẳng lực đẩy êm nhẹ nhàng  

    

48 Bút chì thường Cây 27     
vỏ bút bằng gỗ, ruột bằng than 

chì, dài 1000mm đầu bút 0.4mm 
    

49 Hồ nước 25ml G-08 Lọ 594     

cấu tạo dạng keo sệt cọ nhỏ 30ml 

tiện lợi sử dụng, độ kết dính khá 

tốt mau khô, dễ dàng sử dụng. 

    

50 Keo khô Hàn Quốc Lọ 94     

Được làm từ PVP chất phụ gia, an 

toàn sử dụng, không gây hại cho 

môi trường, sản phẩm 8g.  

    

51 
Thước 30cm, dẻo, 

cứng 
Cây 8     

chiều dài 30cm chất liệu nhựa dẻo 

bền đẹp vạch chia cm rõ ràng tạo 

những đường kẻ chính xác. 

    

52 Tập 96 trang 100gsm Cuốn 35     

96 trang bìa giấy cứng tập định 

lượng 70gr khổ 210x297mm giấy 

trắng sáng có chia o ly.  

    

53 
Pin 2A, 3A Maxcell 

Super 
Cặp 2960     

size AA, AAA, Vottage: 1.5V, 

mass 32gam, Volume 7cm3 
    

54 

Giấy in ảnh 2 mặt 

bóng A4  230gr (50 

tờ/ xấp) 

Xấp 4     
định lượng 230gr khổ 210x297 

giấy trắng bóng 2 mặt đẹp và bền . 
    

55 
Khăn giấy An An  

lớn 
Bịch 188     

chất liệu giấy mịn dai, kích thước 

30cmx33cm, chất lượng cao. 
    

56 Khăn lau tay Cái 135     

khăn lau tay có móc treo 100% 

cotton thấm hút hiệu quả, tiện lợi 

bảo quản.  

    

57 
Móc dán tường ( 1 

cái/ vỉ) 
Vi 20     

miếng dán dính chặt trên bề mặt 

láng phẳng, chất liệu quai thép 

không rỉ, chịu lực tốt thiết kế đẹp 

và sang trọng. 

    

58 Bao rác xanh, vàng cuộn 971     

màu sắc xanh và vành kích thước 

64x78cm, chất liệu nilon, sản 

phẩm làm từ chất liệu an toàn đảm 

bảo cho sức khỏe người sử dụng.  

    

59 
Nước lau sàn Gift 1 

kg 
Chai 22     

lau sàn Gift đậm dặc, sàn nhà 

scah5 bóng thơm ngát hương 

thơm chai 1L 

    

60 Nước rửa chén 5L Bình 8     

hương thơm kết hợp giữa tinh dầu 

chiết xuất từ chanh tươi, khử sạch 

mùi tanh hôi. 

    

61 
Nước rửa tay 

Lifebuoy173ml 
Chai 467     

chai bằng nhựa có vòi nhãn 

170ml, công thức Activ + hổ trợ 

đề kháng tự nhiên của da làm sạch 

99,9% vi khuẩn. 

    

62 Nước tẩy Javel Chai 13     
chai nhựa 1L tẩy trắng quần áo, 

đóng bật các vết bẩn  
    



63 Sáp thơm glade Cục 20     

hộp 180gr thành phần: nước 

Hydrogenatfed Custar 

Oilgoethaxylate, hương thơm và 

màu. 

    

64 
Thùng rác Duy Tân 

trung 740 
Cái 6     

kích thước 30.5x26x36 cm dung 

tích 20L, nguyên liệu nhựa PP, tên 

thùng rác đạp khi No: 740 

    

65 Bao tay cao su Đôi 3     

100% cao su tự nhiên chất lượng 

180 900 trọng lượng 104gr, độ dài 

400mm, màu kem, độ dày 

55(x901mm) được xử lý chống 

khuẩn không thấm móc, khử mùi 

    

66 Cước xanh Cái 6     
chất liệu sơ tổng hợp làm bằng sợi 

Poly - Amide, kích thước 5x9cm 
    

67 Long não 150G Bịch 8     

bịch 150gr giúp khữ mùi hôi và 

mang lại không gian thơm ngát. 

Màu sắc trắng, thành phần: long 

nhỏ Naphthalene 

    

68 Bột giặt Omo 800g Bich 30     

khối lượng 800gr màu sắc họa tiết 

đỏ, không chứa chất độc hại, an 

toàn sức khỏe cho người dùng và 

da tay  

    

69 Bột giặt surf 6kg Bich 55     
khối lượng 6kg hương mùi nước 

hoa, sạch rạng ngời. 
    

70 Bịch ni lông 1kg kg 18     

chất liệu PE dẻo, màu trắng, kích 

thước 5x10cm túi hình chữ nhật 

có hàn đai, an toàn tiện lợi hợp vệ 

sinh. 

    

71 
Bịch ni lông 7kg, 

15kg 
kg 22     

chất liệu PE dẻo, màu trắng, kích 

thước 20x30 chất lượng an toàn.  
    

72 Nhựa ép dẻo A4 xấp 4     

định lượng 120 khổ A5 - 

110x297mm chất lượng nhựa dẻo 

DVC chống thấm nước chống 

cháy  

    

73 Ly nhựa cái 13000     
kích thước 18.5x13.5x7.3cm chất 

liệu nựa PP tiện lợi dễ sử dụng.  
    

74 Thảm chùi chân cái 5     

chất liệu vải đan rộng 30cm dài 

50cm, độ dày 9mm, chống trơn 

trợt, chất lượng đảm bảo.  

    

75 Bao thư nhỏ cái 200     

sản phẩm thông dụng, kiểu dán 

đẹp, sắc nét, dán chuẩn nhiều keo. 

Định lượng giấy 70 khổ 12X22 

    

76 Bao thư A4 cái 3000     

sản phẩm thông dụng, kiểu dán 

đẹp, sắc nét, dán chuẩn nhiều keo. 

Định lượng giấy 70 khổ A4 
    

77 Bao thư A5 cái 6000     

sản phẩm thông dụng, kiểu dán 

đẹp, sắc nét, dán chuẩn nhiều keo. 

Định lượng giấy 70 khổ A5 
    

78 Hộp nhựa 1.5kg cái 168     

Dòng lưu trữ nhựa Pet, sang trọng, 

cao cấp. Phù hợp cho nhiều thực 

phẩm như bánh, mứt... Khổ 1,5kg 
    



79 Khăn lau bàn cái 15     

kích thước 30x30cm, chất liệu 

microtiber, mềm, siêu thấm hút, 

không sổ lông, không gây dị ứng 

da thuận tiện cho việc lau đồ dùng 

bàn ghế, bếp 

    

80 Nước tẩy con vịt chai 19     

hiệu quả tẩy sạch vết bẩn vượt 

trội, bồn cầu, sàn men sứ- diệt 

khuẩn 
    

 

Báo giá trọn gói đã bao gồm thuế VAT. 
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